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	THø
	TIÕT
	7A1
	7A2
	7A3
	7A4
	9A1
	9A2
	9A3
	9A4

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	SHL- Nhân
	SHL –Mai
	SHL - Nuynh
	SHL- Thương
	SHL- Luận
	SHL-Đức
	SHL- Học
	SHL- Huê

	
	3
	TD–Trọng
	Văn - Anh
	Văn - Giang
	Anh – Triều
	TD - Chương
	Sinh -Mai
	Toán-Nguyên 
	Anh-Huê

	
	4
	Anh-Nhân
	Hoá-Nam
	Văn - Giang
	Toán-Vinh
	Toán-Luận
	Tin – Hữu


	Địa-Học
	Văn - Xuân

	
	5
	Sử-Chung
	Anh – Triều
	Toán-Vinh
	Sinh -Mai
	Tin-Hữu
	Địa-Học
	Lý-Đức
	Văn - Xuân

	3
	1
	Văn – Xuân
	CN-Thương
	Sinh -Mai TD–Trọng
	Sử-Chung
	Anh-Huê
	Văn – Tĩnh
	Toán-Nguyên
	TD – Trọng

	
	2
	Địa-Học
	Sinh -Mai
	CN-Thương
	MT-Thắng
	Hoá-Nam
	Văn – Tĩnh
	Tin – Hữu


	Sinh -THiên

	
	3
	MT-Nuynh
	Toán-Nguyên
	Sử-Chung
	Hoá-Nam
	Sử - Liên
	Địa-Học
	Sinh -Mai
	Văn - Xuân

	
	4
	Sử-Chung
	Toán-Nguyên
	TD–Trọng
	Văn - Anh
	Toán-Luận
	Tin – Hữu


	GDCD-Tuyên
	Văn - Xuân

	
	5
	Toán-Nguyên
	Sử-Chung
	MT-Thắng
	CN-Thương
	GDCD-Tuyên
	Sinh -Mai
	Hoá-Nam
	Địa-Học

	4
	1
	Toán-Nguyên oán-Dung
	MT-Nuynh
	Địa – Học
	Toán-Vinh
	Sinh -Mai
	Anh-Huê
	Văn - Xuân
	Sử - Liên

	
	2
	Sinh -Mai
	Văn - Anh
	Toán-Vinh
	TD-Trọng
	TD - Chương
	Anh-Huê
	Văn - Xuân
	Sinh -THiên

	
	3
	CN-Thương
	Văn - Anh
	Toán-Vinh
	Địa – Học
	Hoá-Nam
	Sử - Liên
	TD - Chương
	Văn - Xuân

	
	4
	Tin- Hữu
	Toán-Nguyên
	Sử-Chung
	Nhạc – Nuynh
	Lý-Hiền
	CN – Hoà
	Sử - Liên
	TD – Trọng

	
	5
	Hoá-Nam
	Anh – Triều
	Tin- Hữu
	TNHN-Thương
	Anh-Huê
	Lý-Đức
	CN – Hoà
	Nhạc-Thắng

	5
	1
	Toán-Nguyên
	Địa – Học
	Anh – Triều
	Toán-Vinh
	CN – Hoà
	TD - Chương
	Anh-Huê
	GDCD-Cúc

	
	2
	Lý -  Hoà
	Sinh -Mai
	Anh – Triều
	Văn - Anh
	Địa-Học
	GDCD-Tuyên
	Anh-Huê
	Toán-Nguyên

	
	3
	Văn – Xuân
	Tin-Hữu
	Toán-Vinh
	Anh – Triều
	Anh-Huê
	Văn – Tĩnh
	Nhạc-Thắng
	Hoá-Thiên

	
	4
	Văn – Xuân
	TD–Trọng
	Lý -  Hoà
	Tin-Hữu
	Văn – Tĩnh
	Toán-Luận
	Sinh -Mai
	Địa-Học

	
	5
	
	
	
	
	Văn – Tĩnh
	Hoá-Nam
	Văn - Xuân
	Tin – Hữu



	6
	1
	TD–Trọng
	Nhạc – Nuynh
	Hoá-Nam
	Văn - Anh
	Văn – Tĩnh
	Toán-Luận
	Tin – Hữu


	Lý-Đức

	
	2
	Anh-Nhân
	TD–Trọng
	Anh – Triều
	Toán-Vinh
	Văn – Tĩnh
	Toán-Luận
	Văn - Xuân
	Toán-Nguyên

	
	3
	Anh-Nhân
	Văn - Anh
	TD–Trọng
	Anh – Triều
	Lý-Hiền
	Lý-Đức
	Văn - Xuân
	Toán-Nguyên

	
	4
	GDCD -Danh
	Anh – Triều
	Văn - Giang
	TD–Trọng
	Toán-Luận
	Hoá-Nam
	Toán-Nguyên
	Tin – Hữu



	
	5
	Văn – Xuân
	GDCD -Danh
	Nhạc – Nuynh
	Văn - Anh
	Tin – Hữu


	Văn – Tĩnh
	Hoá-Nam
	Hoá-Thiên

	7
	1
	Sinh -Mai
	Lý -  Hoà
	GDCD-Nuynh
	Sử-Chung
	Địa-Học
	Toán-Luận
	Lý-Đức
	Anh-Huê

	
	2
	Toán-Nguyên
	Sử-Chung
	Sinh -Mai
	GDCD-Nuynh
	Nhạc-Thắng
	TD - Chương
	Anh-Huê
	CN – Hoà

	
	3
	Nhạc – Nuynh
	Toán-Nguyên
	Văn - Giang
	Sinh -Mai
	Toán-Luận
	Nhạc-Thắng
	Địa-Học
	Lý-Đức

	
	4
	TNHN-Nhân
	TNHN-Mai
	TNHN-Huynh
	Lý -  Hoà
	Văn – Tĩnh
	Anh-Huê
	TD - Chương
	Toán-Nguyên

	
	5
	
	
	
	
	Sinh -Mai
	Văn – Tĩnh
	Toán-Nguyên
	Anh-Huê


	THỨ
	TIẾT
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5
	8A1
	8A2
	8A3

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	SHL-Giang
	SHL-Liên
	SHL-Dũng
	SHL-Tĩnh
	SHL-Tuyên
	SHL-Cúc
	SHL-Chung
	SHL-Huê

	
	3
	Toán-Luận
	Anh-Nhân
	Sử - Liên
	TNNH- Tĩnh
	Toán-Dũng HTN-Thiên
	CN-Thương
	KHTN-Nam Thiên
	Địa-Tuyên

	
	4
	KHTN - Thiên
	Sử - Liên
	TD - Chương
	Nhạc – Nuynh
	  KHTN-Đức oán-Dũng
	Nhạc-Thắng
	TD–Trọng
	Anh – Triều

	
	5
	TNHN- Giang
	Nhạc – Nuynh
	MT-Thuần
	KHTN - Thiên
	Văn - Anh
	Văn-Cúc
	KHTN-Nam
	KHTN-Hiền

	3
	1
	Văn - Giang
	Toán-Luận
	Văn - Anh
	Tin – Đức


	TNHN-Tuyên
	KHTN-Nam
	GDCD-Học Triều
	Văn-Cúc

	
	2
	Văn - Giang
	Toán-Luận
	Nhạc – Nuynh
	TD - Chương
	KHTN-Đức
	TD–Trọng
	TNHN-Chung
	Anh – Triều

	
	3
	Anh-Huê
	TD - Chương
	Tin – Đức


	GDCD-Thắng
	Văn - Anh
	Anh – Triều
	Văn-Cúc
	TD–Trọng

	
	4
	KHTN - Thiên
	TNHN - Liên
	TD - Chương
	Văn - Tĩnh
	Tin – Đức


	Văn-Cúc
	Anh – Triều
	Toán-Bảng

	
	5
	KHTN - Thiên
	Tin – Đức


	Văn - Anh
	Văn - Tĩnh
	Sử - Liên
	Văn-Cúc
	Anh – Triều
	MT-Thuần

	4
	1
	Tin – Đức


	GDCD-Thắng
	KHTN - Hoà
	Anh-Nhân
	TD - Chương
	KHTN-Thiên
	Văn-Cúc
	KHTN-Nam

	
	2
	Sử - Liên
	LSĐL1-Tuyên
	KHTN - Hoà
	Anh-Nhân
	GDCD-Thắng
	Tin-Hữu
	Văn-Cúc
	Anh – Triều

	
	3
	GDCD-Thắng
	KHTN - Hiền
	Anh-Nhân
	KHTN - Thiên
	Nhạc – Nuynh
	Anh – Triều
	Sử-Chung
	Toán-Bảng Hiền

	
	4
	TD - Chương
	MT-Thuần
	CN-Thương
	Toán-Dũng
	Văn - Anh
	Anh – Triều
	Toán-Vinh
	KHTN-Thiên

	
	5
	Nhạc – Nuynh
	KHTN - Hiền
	Toán-Dũng
	LSĐL1-Tuyên
	Văn - Anh
	Toán-Vinh
	KHTN-Thiên
	Văn-Cúc

	5
	1
	Toán-Luận
	Anh-Nhân
	Toán-Dũng
	Sử - Liên
	CN-Thương
	Địa-Tuyên
	Tin-Hữu
	TD–Trọng

	
	2
	Toán-Luận
	Văn - Giang
	GDCD-Thắng
	TD - Chương
	Anh-Nhân
	GDCD-Xuân
	TD–Trọng Nuynh
	Toán-Bảng

	
	3
	CN-Thương
	TD - Chương
	Văn - Anh
	Toán-Dũng
	Sử - Liên
	TD–Trọng
	Địa-Tuyên
	Toán-Bảng

	
	4
	Văn - Giang
	Sử - Liên
	TNHN-Dũng
	Anh-Nhân
	TD - Chương
	Toán-Vinh
	Văn-Cúc
	KHTN-Nam

	
	5
	Anh-Huê
	Toán-Luận
	Anh-Nhân
	KHTN - Thiên
	Toán-Dũng
	TNHN- Cúc
	Nhạc-Thắng
	GDCD-Học

	6
	1
	Văn - Giang
	KHTN - Hiền
	Anh-Nhân
	Toán-Dũng
	MT – Thuần
	Văn-Cúc
	Anh – Triều
	Sử-Chung

	
	2
	MT – Thuần
	Văn - Giang
	KHTN - Hoà
	Toán-Dũng
	KHTN-Đức
	KHTN-Nam
	Sử-Chung
	Tin-Hữu

	
	3
	Toán-Luận
	Văn - Giang
	KHTN - Hoà
	KHTN - Thiên
	Toán-Dũng
	Toán-Vinh Nguyên
	MT-Thuần
	Văn-Cúc

	
	4
	KHTN - Thiên
	Anh-Nhân
	Văn - Anh
	Văn - Tĩnh
	Toán-Dũng
	Sử-Chung
	Toán-Vinh
	Văn-Cúc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	TD - Chương
	KHTN - Hiền
	Toán-Dũng
	CN-Thương
	LSĐL1-Tuyên
	MT-Thuần Nguyên
	Toán-Vinh
	Nhạc-Thắng

	
	2
	Sử - Liên
	Toán-Luận
	Toán-Dũng
	Văn - Tĩnh
	Anh-Nhân
	KHTN-Hiền
	Toán-Vinh
	CN-Thương

	
	3
	Anh-Huê
	CN-Thương
	LSĐL1-Tuyên
	Sử - Liên
	Anh-Nhân
	Toán-Vinh
	KHTN-Hiền
	Sử-Chung

	
	4
	LSĐL1-Tuyên
	Văn - Giang
	Sử - Liên
	MT-Thuần
	KHTN-Đức
	Sử-Chung
	CN-Thương
	TNHN-Hiền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


/


